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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước

đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ "Quy định chi tiết

việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước";
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
 

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh bao gồm:

Chi cho công tác quốc phòng, an ninh thuộc nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ;

Chi cho công tác quốc phòng, an ninh ở các cơ quan Trung ương và các địa phương. Khoản

chi này được tính trong dự toán ngân sách của các cơ quan và của địa phương.

Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ hướng dẫn nội dung chi tiết từng

nhiệm vụ chi cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Mọi khoản thu từ lĩnh vực quốc phòng, an ninh đều phải nộp đầy đủ vào ngân sách

nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ những khoản thu được Chính phủ cho phép để lại

chi theo chế độ.

Điều 3. Mọi khoản chi trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh đều phải kiểm soát chặt chẽ, phù

hợp với đặc thù quốc phòng, an ninh và tính chất, nội dung từng khoản chi.
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Điều 4. Lập, chấp hành, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội

vụ được thực hiện theo từng cấp dự toán.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý ngân sách của các đơn vị trực thuộc. Bộ

Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ thực hiện quản lý đến đơn vị dự toán

cấp 2 được quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định này.

 

CHƯƠNG II

LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH

Điều 5. Căn cứ để lập dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ:

Định hướng xây dựng và phát triển lực lượng quốc phòng, an ninh chính quy, tinh nhuệ và

từng bước hiện đại trong phạm vi kế hoạch 5 năm và các mục tiêu lâu dài của Đảng và Nhà

nước;

Nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Nhiệm vụ cụ thể của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ;

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự

toán ngân sách năm sau; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về lập dự toán ngân sách và

các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ;

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách các năm trước;

Số kiểm tra về dự toán ngân sách do cơ quan có thẩm quyền thông báo;

Quân số, biên chế, trang bị, khối lượng xây dựng, bảo quản trong năm;

Chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành.

Điều 6. Yêu cầu đối với dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ:

1. Dự toán ngân sách năm phải lập theo đúng quy định, mẫu biểu báo cáo và thời gian do Bộ

Tài chính hướng dẫn; phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi, kể cả các khoản thu được để lại

bổ sung ngân sách và chi tiết các khoản chi từ nguồn thu này;

2. Dự toán ngân sách năm phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở, căn cứ tính toán.

Những khoản chi có yêu cầu bảo mật cao theo quy định của Chính phủ (dưới đây gọi tắt là

"khoản chi có yêu cầu bảo mật cao") chỉ ghi số tổng hợp, không thuyết minh chi tiết.



Điều 7. Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, số

kiểm tra và hướng dẫn lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn các đơn vị, các cơ quan chức năng, các ngành nghiệp vụ

thuộc Bộ lập dự toán thu, chi ngân sách cho năm kế hoạch.
Điều 8.
1. Các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ căn cứ vào hướng dẫn của

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của đơn vị, lập dự toán ngân

sách cấp mình, gửi lên cấp trên theo quy định phân cấp hiện hành của từng Bộ.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ xem xét dự toán ngân sách do các đơn vị trực thuộc lập; tổng

hợp, lập dự toán ngân sách của Bộ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà

nước, trình Chính phủ.

Điều 9.

Cơ quan quân sự, công an địa phương lập dự toán ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà

nước.

Dự toán ngân sách do cơ quan quân sự, công an địa phương lập phải phân rõ:

Phần do ngân sách trung ương đảm bảo, tổng hợp gửi lên cấp trên theo phân cấp quản lý của

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ;

Phần do ngân sách địa phương đảm bảo, gửi cơ quan tài chính địa phương cùng cấp để trình

Hội đồng nhân dân địa phương quyết định, đồng gửi cơ quan cấp trên để tổng hợp. Khi nhận

được thông báo của chính quyền địa phương về dự toán ngân sách giao cho đơn vị mình, cơ

quan quân sự, công an địa phương báo cáo lên cấp trên theo từng cấp để Bộ Quốc phòng, Bộ

Nội vụ tổng hợp.

Điều 10. Các cơ quan Trung ương lập dự toán chi cho công tác quốc phòng, an ninh thuộc

nhiệm vụ của mình trong dự toán ngân sách của cơ quan theo đúng quy định hiện hành.

 

CHƯƠNG III

CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH

Điều 11. Sau khi được Chính phủ giao dự toán ngân sách, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ phân bổ

dự toán ngân sách được giao cho các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc, bảo đảm phù hợp



với dự toán ngân sách được giao. Kết quả phân bổ dự toán ngân sách, kể cả việc phân bổ tiếp

số dự toán đầu năm chưa phân bổ hết, cho các đơn vị dự toán cấp 2 và số chi tập trung của

Bộ, phải gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương và Kho bạc Nhà nước nơi giao

dịch.

Điều 12. Điều kiện chi ngân sách trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh:

1. Đã có trong dự toán ngân sách được giao. Trường hợp đặc biệt chưa có trong dự toán, phải

được cấp có thẩm quyền quyết định;

2. Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng

trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

3. Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền chuẩn chi;

4. Ngoài các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3 của Điều này, trường hợp sử dụng kinh

phí ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm

việc và các công việc khác phải đấu thầu thì còn phải tổ chức đấu thầu theo quy định của

Chính phủ, trừ những công việc có yêu cầu bảo mật cao.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc quản lý, cấp phát chi ngân sách trong

lĩnh vực quốc phòng, an ninh được quy định như sau:

1. Bộ Tài chính:

a) Kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cho các đơn

vị trực thuộc;

b) Thông báo hạn mức chi hàng quý cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, phù hợp với nội dung và

tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán ngân sách năm được duyệt;

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ trong việc phân phối hạn mức chi hàng quý cho

các đơn vị dự toán cấp 2;

d) Kiểm tra mục đích, tính chất của từng khoản chi, đảm bảo đủ các điều kiện chi theo quy

định, trước khi ra lệnh xuất quỹ ngân sách trong trường hợp Bộ Tài chính cấp bằng lệnh chi

tiền;

đ) Kiểm tra việc sử dụng ngân sách ở các đơn vị sử dụng ngân sách, sau khi đã thỏa thuận với

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ.

2. Cơ quan tài chính địa phương:



a) Thông báo hạn mức chi hàng quý phần do ngân sách địa phương đảm bảo cho cơ quan

quân sự, công an địa phương cùng cấp;

b) Kiểm tra việc sử dụng ngân sách của các cơ quan quân sự, công an địa phương đối với

phần do ngân sách địa phương đảm bảo.

3. Cơ quan Kho bạc Nhà nước:

Kiểm tra lệnh chuẩn chi; nếu lệnh chuẩn chi phù hợp với hạn mức chi do cơ quan có thẩm

quyền thông báo và đảm bảo các điều kiện chi quy định tại Điều 12 của Nghị định này thì

thanh toán cho người nhận tiền. Đối với các khoản chi có yêu cầu bảo mật cao, không kiểm

tra chi tiết nội dung từng khoản chi.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ:

a) Phân bổ dự toán ngân sách năm cho các đơn vị trực thuộc theo đúng nhiệm vụ và chế độ,

tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Căn cứ vào hạn mức chi hàng quý được Bộ Tài chính thông báo, sau khi trao đổi với Bộ

Tài chính, phân phối hạn mức chi hàng quý cho các đơn vị dự toán cấp 2; đồng gửi Kho bạc

Nhà nước Trung ương, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và tổng hợp gửi Bộ Tài chính;

c) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc;

d) Tổ chức kiểm soát chi đối với các khoản chi có yêu cầu bảo mật cao do các đơn vị trực

thuộc thực hiện.

5. Đơn vị sử dụng ngân sách:

a) Chuẩn chi đúng chế độ, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo mức chi được

phân phối;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Điều 14. Cấp phát kinh phí thường xuyên cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, trừ khoản chi có

tính chất xây dựng cơ bản:

1. Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ Quốc

phòng, Bộ Nội vụ lập dự toán ngân sách chi hàng quý gửi cơ quan cấp trên trực tiếp; Bộ Quốc

phòng, Bộ Nội vụ tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

2. Bộ Tài chính thẩm tra dự toán chi quý của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và căn cứ vào khả

năng ngân sách nhà nước để bố trí mức chi cho các Bộ và ủy quyền cho Bộ Quốc phòng, Bộ


